
Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

Tổng cộng Tr.đồng 37.131,88      21.550,00       8.861,88    6.720,00    5.355,98       5.645,98   5.385,98    5.185,98      5.185,98    5.185,98    5.185,98    

1
Hỗ trợ thành lập mới, củng

 cố tổ chức KTTT, HTX
760,00           -                  760,00       -            100,00          160,00      100,00       100,00         100,00       100,00       100,00       

1.1 Hỗ trợ thành lập mới HTX 700,00           -                  700,00       -            100,00          100,00      100,00       100,00         100,00       100,00       100,00       

Số lượng HTX 35 35 5                   5               5                5                  5                5                5                

Kinh phí (20 tr.đồng/HTX) Tr.đồng 700,00           700,00       100,00          100,00      100,00       100,00         100,00       100,00       100,00       

1.2
Hỗ trợ thành lập mới liên hiệp 

HTX
40 0 40 0 40             

Số lượng LH HTX 1 1 1               

Kinh phí (40 tr.đồng/HTX) Tr.đồng 40,00             40,00         40,00        

1.3 Hỗ trợ hợp nhất, sáp nhập HTX 20 0 20 0 20             

Số lượng HTX 2 2 2               

Kinh phí (10 tr.đồng/HTX) Tr.đồng 20 20 20             

2
Tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức, pháp luật về KTTT
Tr.đồng 390,00           -                  -             390,00       30,00            60,00        60,00         60,00           60,00         60,00         60,00         

2.1
Tuyên truyền chính sách lĩnh 

vực KTTT
250,00           -                  -             250,00       10,00            40,00        40,00         40,00           40,00         40,00         40,00         

Số lượng Lớp 25 25 1                   4               4                4                  4                4                4                

Kinh phí (4 lớp/năm x 07 năm

  x 10 triệu đồng)
Tr.đồng 250,00           250,00       10,00            40,00        40,00         40,00           40,00         40,00         40,00         

2.2
Hội nghị đánh giá hoạt động

 HTX
140,00           -                  -             140,00       20,00            20,00        20,00         20,00           20,00         20,00         20,00         

Số lượng Hội nghị 7 7 1                   1               1                1                  1                1                1                
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Kinh phí (01 hội nghị/năm

 x 07 năm x 20 triệu đồng)
Tr.đồng 140,00           140,00       20,00            20,00        20,00         20,00           20,00         20,00         20,00         

3
Nhân cao năng lực, nhận thức 

cho khu vực KTTT
666,80           350,00            316,80       -            95,26            95,26        95,26         95,26           95,26         95,26         95,26         

3.1 Đào tạo đại hoc 316,80           -                  316,80       -            45,26            45,26        45,26         45,26           45,26         45,26         45,26         

Số lượng (02 người/năm x 07 năm) Người 14 14 2                   2               2                2                  2                2                2                

Kinh phí Tr.đồng 316,80           316,80       45,26            45,26        45,26         45,26           45,26         45,26         45,26         

3.2 Bồi dưỡng 350,00           350,00            -             -            50,00            50,00        50,00         50,00           50,00         50,00         50,00         

Số lượng (1 lớp/năm x 07 năm) Lớp 7 7 1                   1               1                1                  1                1                1                

Kinh phí Tr.đồng 350,00           350,00            50,00            50,00        50,00         50,00           50,00         50,00         50,00         

4

Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông 

tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ 

về KTTT

200 200 0 0 200,00      

Số lượng: 01 hệ thống (Kết nối 

ĐKKD, báo cáo tài chính)
hệ thống 1 1 1               

Kinh phí thực hiện Tr.đồng 200 200 200           

5
Hỗ trợ thu hút lao động trẻ về 

làm việc tại HTX
1.459,08        -                  1.459,08    -            208,44          208,44      208,44       208,44         208,44       208,44       208,44       

Số lượng (01 người/năm x 7 năm) Người 7 7 2                   2               2                2                  2                2                2                

Kinh phí thực hiện Tr.đồng 1.459,08        1.459,08    208,44          208,44      208,44       208,44         208,44       208,44       208,44       

6 Chính sách tín dụng 1.456,00        -                  1.456,00    -            208,00          208,00      208,00       208,00         208,00       208,00       208,00       

Số lượng HTX 7 7 1                   1               1                1                  1                1                1                

Kinh phí thực hiện Tr.đồng 1.456,00        1.456,00    208,00          208,00      208,00       208,00         208,00       208,00       208,00       

7
Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng

 kỹ thuật và chế biến sản phẩm
28.800,00      21.000,00       4.200,00    3.600,00    4.114,29       4.114,29   4.114,29    4.114,29      4.114,29    4.114,29    4.114,29    

Số lượng (02 HTX/năm x 07 năm) HTX 14 7 7 14 2                   2               2                2                  2                2                2                

Kinh phí thực hiện Tr.đồng 28.800,00      21.000,00       4.200,00    3.600,00    4.114,29       4.114,29   4.114,29    4.114,29      4.114,29    4.114,29    4.114,29    

8
Hỗ trợ ứng dụng công nghệ 

thông tin
70,00             -                  70,00         -            10,00            10,00        10,00         10,00           10,00         10,00         10,00         

Số lượng (15 HTX) HTX 14 14 2                   2               2                2                  2                2                2                

Kinh phí Tr.đồng 70,00             70,00         10,00            10,00        10,00         10,00           10,00         10,00         10,00         
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9 Hỗ trợ HTX khởi nghiệp 600,00           -                  600,00       -            200,00          200,00      200,00       -              -             -             -             

Số lượng HTX 3 3 1                   1               1                

Kinh phí Tr.đồng 600,00           600,00       200,00          200,00      200,00       

10 Hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc 2.100,00        -                  -             2.100,00    300,00          300,00      300,00       300,00         300,00       300,00       300,00       

Số lượng (03HTX/năm x 07 năm) HTX 21 21 3                   3               3                3                  3                3                3                

Kinh phí Tr.đồng 2.100,00        2.100,00    300,00          300,00      300,00       300,00         300,00       300,00       300,00       

11 Hỗ trợ cấp chứng nhận tiên tiến 630,00           -                  -             630,00       90,00            90,00        90,00         90,00           90,00         90,00         90,00         

Số lượng (03HTX/năm x 07 năm) HTX 21 21 3                   3               3                3                  3                3                3                

Kinh phí Tr.đồng 630,00           630,00       90,00            90,00        90,00         90,00           90,00         90,00         90,00         
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